
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NGÃI 

Số: 15/NQ-HĐND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 3 năm 2026 

 
NGHỊ QUYẾT 

Xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của các Tòa án nhân dân 

khu vực tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2026 - 2031 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 

KHÓA XIV KỲ HỌP THỨ NHẤT 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24 tháng 6 năm 2024; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24 tháng 

6 năm 2025; 

 Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 09 tháng 6 năm 2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 27 

tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 99/2025/UBTVQH15 ngày 25 tháng 9 năm 2025 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn Hội 

thẩm; 

Xét Tờ trình số 32/TTr-MTTQ-BTT ngày 28 tháng 3 năm 2026 của Ban 

Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về việc giới thiệu nhân sự 

bầu Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh và Hội thẩm nhân dân các Tòa án 

nhân dân khu vực - Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2026 - 2031; 

 Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu Hội thẩm nhân dân của các Tòa án nhân 

dân khu vực tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ngày 30 tháng 3 năm 2026; 

ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của các Tòa án nhân 

dân khu vực tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo danh sách đính kèm 

Nghị quyết này. 

Điều 2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, các 

Tòa án nhân dân khu vực, các cơ quan có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 

1 tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 
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Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 3 năm 2026. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Khóa XIV 

Kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 30 tháng 3 năm 2026./. 

 CHỦ TỊCH  

(Đã ký) 

   Nguyễn Đức Tuy 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

DANH SÁCH HỘI THẨM NHÂN DÂN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN  

KHU VỰC 1 - QUẢNG NGÃI, NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

(Kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 30/3/2026  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi) 

 

STT Họ và Tên 

1 Trần Thị Bé 

2 Nguyễn Thị Bình 

3 Nguyễn Văn Duẩn 

4 Nguyễn Quốc Duy 

5 An Việt Đạt 

6 Đỗ Thanh Đình 

7 Nguyễn Thành Được 

8 Nguyễn Đình Giác 

9 Đoàn Thị Hoa 

10 Nguyễn Mạnh Hùng 

11 Nguyễn Thị Bé Huyền 

12 Bùi Vạn Huynh 

13 Đào Kim Kinh 

14 Bùi Vạn Khoa 

15 Bùi Thị Mỹ Liễu 

16 Nguyễn Thị Hồng Nga 

17 Nguyễn Thị Thanh 

18 Nguyễn Thị Lệ Thi 

19 Trần Công Thông 

20 Nguyễn Phùng Xuân Thu 

21 Đinh Thị Thanh Thuỷ 

22 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 

23 Nguyễn Thị Anh Thư 

24 Nguyễn Thị Minh Thư 

25 Nguyễn Thị Minh Thương 

26 Nguyễn Thị Xuân Thương 
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27 Nguyễn Thị Song Trà 

28 Lê Thị Hồng Trinh 

29 Trần Văn Tuấn 

30 Phạm Văn Vương 
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DANH SÁCH HỘI THẨM NHÂN DÂN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN  

KHU VỰC 2 - QUẢNG NGÃI, NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

(Kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 30/3/2026  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi) 

 

STT Họ và Tên 

1 Bùi Văn Biền 

2 Nguyễn Chí Cường 

3 Trần Minh Điệp 

4 Võ Thị Định 

5 Bùi Thị Hảo 

6 Huỳnh Thị Hồng 

7 Đỗ Đăng Khánh 

8 Bùi Dương Khôi 

9 Phạm Thị Lan 

10 Đào Thị Liễu 

11 Trịnh Thị Phương Linh 

12 Phạm Thị Kim Oanh 

13 Huỳnh Thanh Phi 

14 Trần Phú 

15 Bùi Tấn Sinh 

16 Nguyễn Đức Sơn 

17 Bùi Văn Tần 

18 Võ Thanh Tuấn 

19 Nguyễn Thanh Tùng 

20 Bùi Thị Ngọc Thanh 

21 Nguyễn Văn Thanh 

22 Võ Văn Thành 

23 Nguyễn Tăng Thiên 

24 Hồ Văn Thịnh 

25 Trần Ngọc Thông 

26 Nguyễn Thanh Thống 
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27 Thới Công Thời 

28 Nguyễn Thị Xuân Thu 

29 Huỳnh Công Thư 

30 Hồ Văn Trúc 
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DANH SÁCH HỘI THẨM NHÂN DÂN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN  

KHU VỰC 3 - QUẢNG NGÃI, NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

(Kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 30/3/2026  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi) 

 

STT Họ và Tên 

1 Lữ Xuân Ánh 

2 Trịnh Đình Bá 

3 Trương Quang Bình 

4 Tô Cấn 

5 Bùi Thị Anh Dũng 

6 Lưu Xuân Hà 

7 Nguyễn Hải Kiên 

8 Dương Linh 

9 Lê Thị Nga 

10 Đinh Văn Ngoan 

11 Nguyễn Hồng Sơn 

12 Phạm Hồng Sơn 

13 Huỳnh Văn Tịnh 

14 Hoàng Văn Tuấn 

15 Trần Văn Thanh 

16 Võ Đức Trinh 

17 Đinh Văn Trúc 

18 Nguyễn Thị Thu Vân 

19 Trần Thị Ái Việt 

20 Nguyễn Thị Kim Vui 
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DANH SÁCH HỘI THẨM NHÂN DÂN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN  

KHU VỰC 4 - QUẢNG NGÃI, NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

(Kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 30/3/2026  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi) 

 

STT Họ và Tên 

1 Nguyễn Văn Ba 

2 Phan Trường Chinh 

3 Nguyễn Thị Thu Dung 

4 Võ Đức Dũng 

5 Tân Văn Dũng 

6 Huỳnh Văn Hiền 

7 Nguyễn Kha 

8 Nguyễn Tuấn Kiệt 

9 Lê Thị Bích Lan 

10 Lê Thị Ngọc Lâm 

11 Phạm Thanh Lý 

12 Đặng Văn Minh 

13 Trần Ngọc Nam 

14 Hoàng Triệu Nghĩa 

15 Võ Văn Nhân 

16 Nguyễn Hồng Quang 

17 Võ Sinh Quân 

18 Lê Hồng Sa 

19 Nguyễn Văn Sanh 

20 Lê Thanh Sơn 

21 Nguyễn Hồng Tiên 

22 Nguyễn Thanh Tuấn 

23 Nguyễn Xuân Thái 

24 Trần Thị Bích Thủy 

25 Huỳnh Thị Thùy Trang 

26 Huỳnh Cao Trung 
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27 Nguyễn Thanh Trương 

28 Nguyễn Quốc Trưởng 
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DANH SÁCH HỘI THẨM NHÂN DÂN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN  

KHU VỰC 5 - QUẢNG NGÃI, NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

(Kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 30/3/2026  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi) 

 

STT Họ và Tên 

1 Huỳnh Kim An 

2 Phạm Cung 

3 Trần Thanh Duy 

4 Nguyễn Đợi 

5 Nguyễn Thị Thanh Hòa 

6 Đinh Ê Hoàng 

7 Từ Văn Khánh 

8 Đinh Văn Lâm 

9 Nguyễn Thị Nhật Lệ 

10 Phan Ngọc Minh 

11 Nguyễn Thị Ánh Nga 

12 Hà Thị Ngun 

13 Huỳnh Thị Phương Nhân 

14 Huỳnh Tin 

15 Tăng Ngọc Thiên 

16 Nguyễn Thị Quỳnh Thơ 

17 Lê Hoàng Thuyên 

18 Trịnh Thị Thanh Thúy 

19 Võ Văn Vạn 

20 Trần Văn Xuân 
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DANH SÁCH HỘI THẨM NHÂN DÂN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN  

KHU VỰC 6 - QUẢNG NGÃI, NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

(Kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 30/3/2026  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi) 

 

STT Họ và Tên 

1 Bùi Thị Cẩm 

2 Võ Đức Chính 

3 Huỳnh Tấn Đạt 

4 Nguyễn Thị Thu Hà 

5 Lê Thị Hạnh 

6 Nguyễn Thị Lệ Hằng 

7 Trần Thị Hoa 

8 Trần Thanh Hoài 

9 Trần Thị Hội 

10 Trương Thị Hương 

11 Nguyễn Thanh Kiều 

12 Huỳnh Ngọc Kháng 

13 Huỳnh Thị Mỹ Lễ 

14 Lý Ngọc Ny 

15 Nguyễn Duy Thị Anh Phương 

16 Nguyễn Văn Tiến 

17 Nguyễn Văn Thanh 

18 Lê Thị Thanh Thuỷ 

19 Huỳnh Quang Toàn 

20 Huỳnh Thị Thùy Trâm 

21 Lê Hữu Trinh 

22 Nguyễn Minh Tuấn 

23 Đinh Xuân Tùng 

24 Bùi Ngọc Tưởng 

25 Phan Tấn Vũ 
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DANH SÁCH HỘI THẨM NHÂN DÂN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN 

KHU VỰC 7 - QUẢNG NGÃI, NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

(Kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 30/3/2026 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi) 

 

STT Họ và Tên 

1 Nguyễn Hải An 

2 Nguyễn Văn Hả 

3 Trịnh Thị Thanh Hải 

4 Nguyễn Thị Hạnh 

5 Trần Thị Thúy Hằng 

6 Nguyễn Đức Hiển 

7 Nguyễn Thị Hiệp 

8 Nguyễn Trọng Anh Hoá 

9 Bùi Quốc Hưng 

10 Phạm Văn Khánh 

11 Ngô Văn Khoa 

12 Nguyễn Thùy Linh 

13 Đỗ Văn Lĩnh 

14 Nguyễn Văn Long 

15 Huỳnh Thị Ly Ly 

16 Chế Thị Mai 

17 A Mĩm 

18 Huỳnh Công Minh 

19 Rơ Châm H' Ri Na 

20 Phạm Văn Nghĩa 

21 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 

22 Trương Quang Ngọc 

23 Phan Văn Phát 

24 Nguyễn Thanh Phúc 

25 Lê Thị Ngọc Phượng 

26 Lê Văn Sơn 
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27 Lê Xuân Thạnh 

28 Đinh Quốc Văn 

29 Trịnh Lê Văn 

30 Đặng Văn Vũ 
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DANH SÁCH HỘI THẨM NHÂN DÂN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN  

KHU VỰC 8 - QUẢNG NGÃI, NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

(Kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 30/3/2026  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi) 

 

STT Họ và Tên 

1 Đoàn Thế An 

2 Nguyễn Văn Cường 

3 Tạ Thị Diệu 

4 Nguyễn Tiến Dũng 

5 Rô Man Duyên 

6 Thạch Xuân Hào 

7 Nguyễn Thế Hằng 

8 Phạm Thị Huệ 

9 Đỗ Việt Hưng 

10 Đỗ Hiền Lương 

11 Y Phe 

12 Lương Văn Thám 

13 Đinh Thị Thu 

14 Vi Văn Thu 

15 Trần Thị Thuỳ Trang 

16 Nguyễn Văn Vinh 
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DANH SÁCH HỘI THẨM NHÂN DÂN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN  

KHU VỰC 9 - QUẢNG NGÃI, NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

(Kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 30/3/2026  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi) 

 

STT Họ và Tên 

1 Lê Ngọc Anh 

2 A Bông 

3 Phan Thị Kim Chi 

4 Phạm Thị Giang 

5 A Hải 

6 Đoàn Minh Hoàng 

7 Nguyễn Văn Huynh 

8 A Phun  

9 A Rin Ka 

10 Y Mai 

11 Lê Thị Nhung 

12 Đỗ Thị Quyên 

13 Nguyễn Văn Quyền 

14 Trần Hữu Sơn 

15 Nguyễn Thành Thảo 

16 Hà Văn Thiện 

17 Dương Văn Thống 

18 Vũ Minh Tuấn 

19 Dương Thị Mỹ Xuân 

20 Huỳnh Thị Mai Yến 
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DANH SÁCH HỘI THẨM NHÂN DÂN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN  

KHU VỰC 10 - QUẢNG NGÃI, NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

(Kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 30/3/2026  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi) 

 

STT Họ và Tên 

1 Nguyễn Minh Cường 

2 Hoàng Văn Do 

3 Lã Đức Hạnh 

4 Nguyễn Thị Thu Hiền 

5 Đặng Đình Hữu 

6 Trần Giáng Khương 

7 Ngô Thị Na 

8 Cao Thị Nguyệt 

9 Võ Diệp Hoài Phương 

10 Trần Công Quang 

11 Bùi Văn Quế 

12 Đinh Thị Sâm 

13 A Sơn 

14 Nguyễn Thị Thảo 

15 Y Thùy Tiên 

16 Đỗ Thị Thanh Xuân 
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DANH SÁCH HỘI THẨM NHÂN DÂN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN  

KHU VỰC 11 - QUẢNG NGÃI, NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

(Kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 30/3/2026  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi) 

 

STT Họ và Tên 

1 Un Ngọc Dung 

2 Phan Văn Đông 

3 Hoàng Thị Hòa 

4 Lê Thị Hồng 

5 Trần Thị Huyện 

6 Y Hương 

7 Nguyễn Bá Khen 

8 Trương Ngọc Lễ 

9 Nguyễn Thị Liên 

10 A Nang 

11 Ngô Tấn Quyết 

12 Y Ma Ry 

13 Y Ly Sa 

14 Nguyễn Xuân Sơn 

15 Nguyễn Thanh Tùng 

16 Nguyễn Văn Tuyên 

17 Đinh Thị Vân 

18 Nguyễn Phan Phỉ Vương 

19 Nguyễn Đức Xuân 

20 Đào Thị Yến 

 


